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1. Ban Giám Hiệu

	STT
	Họ và tên
	Chức vụ 
	Nhiệm vụ

	1
	Phạm Thị Thiên Hương
	Hiệu trưởng
	Phụ trách Tổ TN, dạy GDCD 7

	2
	Nguyễn Văn Đoàn
	P.Hiệu trưởng
	Phụ trách Tổ Tổ XH, dạy sử 7a,b

	3
	Vương Văn Dần
	P. Hiệu trưởng
	Phụ trách khối TH dạy thay



2. Tổ hành chính
	STT
	Họ và tên
	Trình độ
	Nhiệm vụ

	1
	Phạm Thị Minh
	ĐH- Kế toán
	TTVP- Kế toán, bảo hiểm

	2
	Trần Thị Hiển
	CĐ
	VT-TQ-CNTT

	3
	Nguyễn Thị Diễm My
	ĐH
	YT- TB-TV

	4
	Nguyễn văn Hợp
	THPT
	Bảo vệ

	5
	Tống Thị Hương
	THPT
	Vệ sinh

	6
	Lê Văn Vỹ
	THPT
	Bảo vệ

	7
	Nguyễn Thị Hiền
	THPT
	Vệ sinh


3. Tổ Tự nhiên.
	STT
	Họ và tên
	Trình độ
	Nhiệm vụ

	1
	Nguyễn Thị Bích Đào
	ĐH-Toán lý
	TBTTND, TT,Toán ( 9A, 9B), Tc Toán 9AB, Đội tuyển HSG Toán

	2
	Hoàng Thị Liên
	Sinh- ĐH
	CN7a, Sinh (6A,7A,7B, 9A, 9B), NGLL7A, Ôn ĐTHSG Sinh

	3
	Nguyễn Thị Chiên
	CĐSinh- Hóa
	CN9A, Hoá (9A, 9B), Hoá (6A)+ Sinh ( 8A), NGLL 9AB, Đội tuyển HSG Hóa

	4
	Trần Thị Ngọc Yến
	ĐH-CN
	CNghệ (6A, 7A, 8A, 7B, 9A, 9B) , GDCD ( 8A), (7A,7B) GDCD (6A), TD7A,7B, HN9

	5
	Nguyễn Minh Thu
	Sinh- Hóa-ĐH
	CN 7A, Địa (6A,7A,7B,8A, 9A, 9B) +Hóa 8A, NGLL7B,

	6
	Phan Thị Loan
	Toán lý- ĐH
	CN6A, Toán 6A,7A,7B. TcToan 7A,7B


4. Tổ Xã hội.
	
STT

	Họ và tên
	Trình độ
	Nhiệm vụ

	1
	Nguyễn Thị Thu Phương
	ĐH -NgN
	CN 8A NNgữ (6A.8A) TCAnh8A HĐTN 6

	2
	Nguyễn Thu Hà
	ĐH- Văn
	Văn (9A, 9B) , Văn 8A, Lịch sử 8A,9A,9B, Tin bài

	3
	Vũ Tiến Hiển
	ĐH- Mỹ thuật
	MT (6A, 7B, 7A, 8A) + TD (6A, 8A, 9A, 9B), Đội tuyển TDTT

	4
	Nguyễn Thị Lệ Tuyết
	ĐH- Âm nhạc
	TPTĐ, Nhạc (6A,7A,7B.8A,9A, 9B)


	5
	Bùi Thị Thúy Hà
	ĐH -NgN
	CN 9b, NNgữ (7A,7B, 9A, 9B), Ôn ĐT HSG Anh.

	6. 
	Phạm Thị Lương
	ĐH- Văn
	Văn  6A,7A, Sử 8A, Sử 9, GDCD (9A, 9B),



5. Tổ 1,2,3

	
STT

	Họ và tên
	Trình độ
	Nhiệm vụ

	1
	Nguyễn Thị Thanh Vân
	CĐ- TH
	TTCM, Dạylớp 3A

	2
	Đinh Thị Khánh Ly
	ĐH -TH
	Dạylớp 1A

	3
	Vũ Thị Hảo
	ĐH-TH
	Dạylớp 1B

	4
	ĐàoThị Út
	CĐ-TH
	Dạylớp2B 

	5
	Phạm Văn Phượng
	CĐ-TH
	Dạylớp 3B  

	6. 
	Phạm Thị  Hương
	CĐ-TH
	Dạylớp2A 

	7
	Trần Thị Thu  Mai
	ĐH-TDTT
	Dạy TD



6. Tổ 4,5
	
STT
	Họ và tên
	Trình độ 
	Nhiệm vụ

	1
	Hoàng Kim Cúc
	CĐ-TH
	Dạylớp 5A-Tổ trưởng 4,5

	2
	Nguyễn Thị Thảo
	ĐH-TH
	Dạylớp 5b

	3
	Phạm Thị Hoa
	CĐ-TH
	Dạylớp 4A

	4
	Nguyễn Thanh Tâm 
	ĐH-NgN
	Dạy TA K3,4,5

	5. 
	Nguyễn Thị Tâm
	ĐH-MT
	DạyMT-Hátnhạc

	6
	Trần Lê Dung
	CĐ- TH
	Dạy 4B

	7
	Nguyễn Thị Ngọc Anh
	ĐH-MT
	Dạy MT




















